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ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2- NĂM 2022 

VÒNG CẤP TRƯỜNG 

Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Số gồm 3 chục và 9 đơn vị được đọc là 

Chín ba​ ​ Ba mươi​ ​ Chín mươi ba​ ​ Ba mươi chín 

Câu 2:  Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Cho phép tính trong hình dưới đây:  

 

Kết luận “Kết quả của phép tính 39 +21 bằng 60” đúng hay sai ? 

​ Đúng​ ​ ​ ​ Sai 

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Người ta đổ nước từ một can 14 l vào đầy một chai 3l. Số nước còn lại trong can đó là 

17 l​ ​ ​ 4l​ ​ ​ 7l​ ​ ​ 11l 

Câu 4:  Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật? 

 

Hình 1​ ​ ​ Hình 2​ ​ ​ Hình 3​ ​ ​ Hình 4 

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Kết quả của phép tính sau là:   56 + 24 
69​ ​ ​ 80​ ​ ​ 70​ ​ 79 
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Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Số 28 có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn hay lớn hơn chữ số hàng chục? 

Lớn hơn​ ​ ​ ​ Nhỏ hơn 

Câu 7:  Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Trong các hình dưới đây, hình chữ nhật là 

 

Hình 3​ ​ ​ Hình 1​ ​ ​ Hình 2 

Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Biết rằng số bị trừ là 11, hiệu là 6. Số trừ là :    

9​ ​ ​ ​ 16​ ​ ​ 5​ ​ ​ 3  

Câu 9:  Điền số thích hợp vào ô trống 

Tổng của hai số 17 và 13 là: ……………. 

Câu 10:  Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống 

Cho các số: 59, 62, 31, 47 

Hỏi, trong các số trên, số nào có chữ số hàng chục lớn hơn 5? 

Trả lời: số đó là …………… 

62​ ​ ​ 31​ ​ ​ 59​ ​ ​ 47 

Câu 11:  cho các đồ vật sau đây: cột đèn, thước kẻ, bút màu, cái kéo, viên phấn. 
Trong số đó, có …………đồ vật  không có hình dạng là hình chữ nhật 
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Câu 12:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng 

78 - …………………..= 17 

Câu 13:  Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống 

Tổng của 22 và 8 là …………….. 

31​ ​ ​ ​ 29​ ​ ​ 30 

Câu 14: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Cho phép cộng: 12 + 20 + 31 + 4 = 67. Phép tính trên có mấy số hạng? 

5​ ​ ​ 2​ ​ ​ 1​ ​ ​ 4 

Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Có hai bình nước, bình thứ nhất chứa được 18 lít nước, bình thứ hai chứa được 15 lít. 
Hỏi hiệu số lít nước cả hai bình là bao nhiêu ? 

6lít​ ​ ​ 5lít​ ​ ​ 3 lít​ ​ ​ 4 lít 

Câu 16:  Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Cho phép tính 34 – 12 = 22. Số bị trừ trong phép tính đã cho là:  

12​ ​ ​ 34​ ​ ​ 34-12​​ ​ 22 

Câu 17:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống 

Số liền trước của 77 là ……………….. 

Câu 18: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống 

Cho phép trừ có số bị trừ là 65, số trừ là 17. Khi đó, hiệu của phép trừ đó là ………… 

48​ ​ ​ ​ 58​ ​ ​ 38 

Câu 19: Chọn đáp án đúng 

Quang năm nay 15 tuổi. Hỏi 7 năm nữa Quang bao nhiêu tuổi ? 
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22 tuổi​ ​ ​ 23 tuổi​ ​ ​ 8 tuổi​​ ​ 9 tuổi 

Câu 20: Chọn đáp án đúng 

Hình vẽ trên có bao nhiêu đường thẳng ? 

 

3 đường thẳng​ ​ ​ 1 đường thẳng​ ​ ​ 2 đường thẳng 

Câu 21: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Lúc đầu Bình có 30 cái bút chì. Bình cho Lan một số cái bút chì thì Bình còn lại 20 
cái bút chì. Hỏi Bình cho Lan bao nhiêu cái bút chì ? 

30​ ​ ​ 10​ ​ ​ 40​ ​ ​ 20 

Câu 22: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Biết rằng sau 8 năm nữa Việt tròn 20 tuổi. Hỏi hiện nay Việt bao nhiêu tuổi ? 

27 tuổi​ ​ 12 tuổi​ ​ ​ 13 tuổi​ ​ ​ ​ 28 tuổi 

Câu 23: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Đây là hình gì? 

 

Đường thẳng mk​ ​ ​  

Đường thẳng MK 

Đường thẳng Mk 
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Đường thẳng mK 

Câu 24: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

Mẹ năm nay 39 tuổi, con năm nay 10 tuổi. Vậy mẹ hơn con ………….tuổi 

Câu 25: Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống 

Trong các hình dưới đây, hình nào là đường thẳng? 

 

Hình 1​ ​ Hình 2​ ​ ​ Hình 3​ ​ ​ Hình 4 

Câu 26: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

Biết rằng Mai vừa tổ chức sinh nhật 9 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì Mai tổ chức 
sinh nhật 16 tuổi? 

Trả lời: ………………………năm 

Câu 27:  

Ngân có 19 cái kẹo. Sau khi cho em  ……………..cái kẹo thì Ngân còn 8 cái kẹo 

Câu 28: Bạn hãy chọn tất cả Điền số thích hợp vào chỗ trống đáp án đúng 

Trong các số sau, số nào lớn hơn 65 và nhỏ hơn 68 ? 

69​ ​ ​ 60​ ​ ​ 66​ ​ ​ 67 

Câu 29: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

Nhím có 29 quả táo, còn Thỏ chưa có quả táo nào. Nhím cho Thỏ 13 quả táo. Nhím 
có nhiều hơn Thỏ …………..quả táo 

Câu 30: Điền số thích hợp vào chỗ trống  

Tổng của 28 và số liền trước của 33 là ……………….. 
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Câu 31: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Số hạng lớn nhất trong phép tính 10 + 21 + 15 +22 = 58 là:  

12​ ​ ​ 10​ ​ ​ 21​ ​ ​ ​ 15 

Câu 32: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

Trong các biển báo sau đây, có bao nhiêu biển báo có hình dạng là một hình chữ nhật? 

Trả lời: có ……………biển báo có hình dạng là một hình chữ nhật 

 

Câu 33: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

10 là tổng của phép cộng giữa các số hạng là …………., 1 và 3 

Câu 34: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Số hạng thứ nhất là 57, số hạng thứ hai là số tròn chục lớn hơn 24 và bé hơn 34. Hỏi 
tổng của hai số đó là bao nhiêu? 

67​ ​ ​ 63​ ​ ​ 77​ ​ ​ 87 

Câu 35: Hình dưới đây có tất cả …………….hình chữ nhật 

 

2​ ​ ​ 3​ ​ ​ ​ 1​ ​ ​ ​ 4 

Câu 36: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống 
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…………2 + 13 = 45 

Câu 37: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống 

Đức có 12 quyển vở. Mình có 18 quyển vở 

Tổng số quyển vở của Đức và Mình là ………………… 

Câu 38: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống 

Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 6 ? 

Trả lời: …………….số 

Câu 39: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống 

Hương viết một phép trừ có số bị trừ là 55 và hiệu là số chẵn lớn nhất có một chữ số. 
vậy phép trừ đó có số trừ là …………………. 

Câu 40: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Biết rằng 9 năm trước, số tuổi của bố là số tròn chục liền trước của 34. Hỏi hiện nay 
bố bao nhiêu tuổi? 

26 tuổi​ ​ ​ 21 tuổi​ ​ ​ 43 tuổi​ ​ ​ 39 tuổi 

Câu 41: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Cho các điểm dưới đây. Nêu tên ba điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra) 

 

B,C,E​​ ​ A,C,D​ ​ ​ ​ A,B,D​ ​ ​ A,C,E 
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Câu 42: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống 

Câu 43: Bạn hãy kéo đáp án thích hợp vào chỗ trống 

Câu 44: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Câu 45: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Câu 46: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Câu 47: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Câu 48: Bạn hãy chọn đáp án đúng 

Câu 49: Điền số thích hợp vào ô trống 

Câu 50: Bạn hãy chọn đáp án đúng 
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